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ĐỀ THI - ĐÁP ÁN: LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Câu 1: Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về


a. Quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.


b. Quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

c. Quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đáp án a (Khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020).
Câu 2: Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng
a. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

b. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

c. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Đáp án a (Khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020).
Câu 3: Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về

a. An ninh, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
b. An ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở 
giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

c. An ninh, trật tự, xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đáp án b (Khoản 3 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020).
Câu 4: Vi phạm hành chính nhiều lần là trường hợp

a. Cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý.


b. Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý.
c. Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý.

Đáp án b (Khoản 6 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020).
Câu 5: Vi phạm hành chính có tổ chức là trường hợp

a. Cá nhân, tổ chức câu kết với tổ chức khác để cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.


b. Cá nhân, tổ chức câu kết với cá nhân, tổ chức để cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
          c. Cá nhân, tổ chức câu kết với cá nhân, tổ chức khác để cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
Đáp án c (Khoản 7 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020).

Câu 6: Phòng vệ chính đáng là hành vi của cá nhân vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà

a. Chống trả lại một cách cần thiết người có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích nói trên.


b. Chống trả lại một cách cần thiết người đang xâm phạm quyền, lợi ích nói trên.


c. Chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích nói trên.

Đáp án c (Khoản 12 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020).

Câu 7: Sự kiện bất ngờ là sự kiện mà


a. Cá nhân không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi nguy hại cho xã hội do mình gây ra.


b. Tổ chức không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi nguy hại cho xã hội do mình gây ra.

c. Cá nhân, tổ chức không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi nguy hại cho xã hội do mình gây ra.
Đáp án c (Khoản 13 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020).
Câu 8: Người không có năng lực trách nhiệm hành chính là người


a. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.


b. Thực hiện vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.


b. Thực hiện hành vi trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Đáp án a (Khoản 15 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020).
Câu 9: Người nghiện ma túy là người

a. Sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện và bị lệ thuộc vào các chất này.


b. Sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.


c. Sử dụng chất ma túy, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

Đáp án b (Khoản 16 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020).

Câu 10: Người đại diện hợp pháp bao gồm

a. Cha mẹ hoặc người giám hộ, trợ giúp viên pháp lý.


b. Cha mẹ hoặc người giám hộ, trợ giúp viên pháp lý.


c. Cha mẹ hoặc người giám hộ, luật sư, trợ giúp viên pháp lý.

Đáp án c (Khoản 17 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020).

Câu 11. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi nào?  

a. Nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.
b. Nơi xảy ra vi phạm hành chính. 
c. xảy ra vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Đáp án a (Khoản 2 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020).

Câu 12. Khi thực hiện việc tạm giữ, người lập biên bản, người có thẩm quyền tạm giữ phải làm gì?

a. Niêm phong tang vật

b. Niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ?.
c. Niêm phong phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ?.

Đáp án b (Khoản 5, Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020).

Câu 13. Người lập biên bản tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ có trách nhiệm?

a. Bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

b. Bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 

c. Bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Trong trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị mất, bán trái quy định, đánh tráo hoặc hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Đáp án c (Khoản 5 Điều 123 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm 2020).

Câu 14. Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý như thế nào? 

a. Nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

b. Nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

c. Nghiêm minh, mọi hậu quả phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Đáp án a (Điểm a, Khoản 1,  Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Câu 15. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp nào? 

 
a. Xử phạt cảnh cáo.
b. Xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.
c. Xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.
Đáp án b (Khoản 1 Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2020).
Câu 16. Trách nhiệm đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính?

a. Cá nhân, tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
b. Cá nhân, tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Các tổ chức có nhiệm vụ giáo dục thành viên thuộc tổ chức mình về ý thức bảo vệ và tuân theo pháp luật, quy tắc của cuộc sống xã hội, kịp thời có biện pháp loại trừ nguyên nhân, điều kiện gây ra vi phạm hành chính trong tổ chức mình.

c. Cá nhân, tổ chức phải chấp hành quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Các tổ chức có nhiệm vụ giáo dục thành viên thuộc tổ chức mình về ý thức bảo vệ và tuân theo pháp luật, quy tắc của cuộc sống xã hội, kịp thời có biện pháp loại trừ nguyên nhân, điều kiện gây ra vi phạm hành chính trong tổ chức mình.

Đáp án b (Khoản 1 Điều 14 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2020).
Câu 17. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị ?

a. Xử phạt ít nhất một hành vi vi phạm

b. Xử phạt một vi phạm

c. Xử phạt về từng hành vi vi phạm
Đáp án c (Điểm d, Khoản 1 Điều Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2020).
Câu 18. Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành

a. Nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật.

b. Công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật.

c. Nhanh chóng, công khai, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Đáp án a (Điểm b, Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Câu 19. Người không có năng lực trách nhiệm hành chính?

a.  Là người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần.

b. Là người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

c. Là người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Đáp án b (Khoản 15 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Câu 20. Hiệu lực thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung, năm 2020 có hiệu lực thi hành khi nào?

a. từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
b. từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

c. từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Đáp án c (Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung, năm 2020).

